






































SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT

Số:  ….. /BVTN-VTTBYT
V/v Điều tiết hóa chất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày     tháng      năm 2025

Kính gửi:
- Sở Y tế Đồng Nai;
- Ban mua thuốc tập trung tỉnh;
- Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Cửu.

Căn cứ Quy trình báo cáo và điều tiết thuốc hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế 
trúng thầu tập trung tại Sở Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BMT ngày 
23/6/2025 của Trưởng Ban mua thuốc tập trung tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-SYT ngày 28 tháng 06 năm 2025 về việc phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Hóa chất, thuốc thử,chất hiệu chuẩn in vitro thuộc 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế, hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro sử 
dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2024 - 2025;

Phúc đáp công văn số 420/BV-DƯỢC ngày 10/9/2025 của Trung tâm Y tế khu vực 
Vĩnh Cửu;

Bệnh viện ĐK Thống Nhất Đồng Nai được phân bổ mặt hàng hóa chất theo (file đính 
kèm). Đến nay Bệnh viện chưa có nhu cầu sử dụng hết số lượng này nên đồng ý điều tiết đi 
cho Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Cửu.

(Phụ lục đính kèm)
Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TBYT

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tường Quang
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1A, Tam Nai (02513) 891500
Email: bvnhidongdn@gmail.com, Website: benhviennhidongnai.org.vn

S Y T NG NAI
B NHVI N NHI NG

                       /        
V/v hóa

xét y

HÒA XÃ NAM
– do – phúc

       Nai, ngày       tháng      2025

Kính

- Y Nai;

- khoa Nai.

Quy trình báo cáo và hóa xét
y trúng trung Y ban hành kèm theo

ngày 23/6/2025 Giám Y Nai;
ngày 28 tháng 6 2024 Giám

Y Nai phê nhà gói 01:
y

ngày 28 tháng 6 2024 Giám
Y Nai phê nhà gói 02:

Hóa in vitro;
nhu hóa xét y

Nhi Nai.
Trong gian qua Nhi Nai có phát sinh nhu

hàng hóa xét y
trúng phân hàng mua 80% trúng

phân và có phát sinh nhu phân do
nhu khi xây

cung hóa xét y cho
nhân khám và Nhi Nai kính

Y Nai, khoa Nai ý, cho phép
các hóa xét y kèm) trong

gian có nhu
Trân

- trên;

- : VT, TBYT.

          GIÁM

        Lê Anh Phong



  1A,  Tam    Nai  (02513) 891500 
Email: bvnhidongdn@gmail.com, Website: benhviennhidongnai.org.vn





















SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI
        Số:           /BVĐKĐN-VTTBYT
 V/v đề nghị điều tiết hóa chất.

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2025

 
Kính gửi:

- Sở Y tế Đồng Nai;
- Ban mua thuốc tập trung tỉnh;
- Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Căn cứ Quy trình báo cáo và điều tiết thuốc hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị 
y tế trúng thầu tập trung tại Sở Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-
SYT ngày 23/6/2025 của Giám đốc Sở Y tế đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-SYT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Sở 
Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Hóa chất, 
thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro;

Phúc đáp công văn số 302/CV-BVNĐĐN ngày 08/8/2025 của Bệnh viện Nhi 
đồng Đồng Nai;

Căn cứ nhu cầu sử dụng hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro của Bệnh 
viện Đa khoa Đồng Nai.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được phân bổ 9.000 Card  môi trường nước muối 
hoặc mem (DG Gel Neutral), 1.920ml hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-
Amylase (α-AMYLASE), 2.500 lít Dung dịch khử khuẩn mức độ cao 
(OPASTER'ANIOS). Đến nay Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chưa có nhu cầu sử dụng 
hết số lượng hóa chất này nên đồng ý điều tiết cho Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (theo 
Phụ lục đính kèm).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Sở Y tế Đồng Nai;
- BVĐK Đồng Nai;
- BMTT;
-Lưu: VT, P.VTTBYT
(TUNT)

GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn
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Biểu mẫu 10

          Tên đơn vị: [01]Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

         Mã đơn vị: 75001_BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         DANH MỤC HÀNG HÓA CHẤP THUẬN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU TIẾT ĐƯỢC PHÂN BỔ TRONG THOẢ THUẬN KHUNG
Gói thầu số 02: Hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro

Kính gửi:

- [04] Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

- Công Ty Tnhh Thiết Bị Minh Tâm

- Tổng Công Ty Thiết Bị Y Tế Việt Nam - Ctcp

Số lượng hàng hóa của Bệnh viện Đa khoa Đồng 

Nai

Đề nghị điều tiết cho 

Bệnh viện Nhi đồng 

Đồng Nai

TT

STT

HSM

T

Tên thương 

mại
Hãng sản xuất Nước 

sản 

xuất

Kí 

hiệu, 

mã 

hiệu

ĐV

T

Số 

lưu 

hành

Đơn 

giá
Số lượng 

phân bổ

Số lượng 

đã điều 

tiết

Số 

lượng 

đã 

nhập

Số lượng 

phân bổ còn 

lại/Số lượng 

TCMT phân 

bổ còn lại

Số lượng 

đồng ý 

điều tiết

Thành 

tiền

1 1584 DG Gel Neutral

Diagnostic 

Grifols, S.A., 

Tây Ban Nha

Tây 

Ban 

Nha

210343

-21

Card 83.412 9.000 2.700 6.300 400 33.364.800

2 1850 α-AMYLASE

Beckman 

Coulter Ireland Ai-len
OSR61

ml 67.410 1.920 640 1.280 80 5.392.800
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TT

STT

HSM

T

Tên thương 

mại
Hãng sản xuất Nước 

sản 

xuất

Kí 

hiệu, 

mã 

hiệu

ĐV

T

Số 

lưu 

hành

Đơn 

giá

Số lượng hàng hóa của Bệnh viện Đa khoa Đồng 

Nai

Đề nghị điều tiết cho 

Bệnh viện Nhi đồng 

Đồng Nai

Số lượng 

phân bổ

Số lượng 

đã điều 

tiết

Số 

lượng 

đã 

nhập

Số lượng 

phân bổ còn 

lại/Số lượng 

TCMT phân 

bổ còn lại

Số lượng 

đồng ý 

điều tiết

Thành 

tiền

Inc., Ai-len sản 

xuất cho 

Beckman 

Coulter

06

3 2672 OPASTER'ANI

OS (5L)

Laboratoires 

Anios

Pháp 2504.0

28

Lít 210.00

0

2.500 1.590 910 400 84.000.000

Tổng số 03 

khoản

122.757.600

Đồng Nai, ngày         tháng      năm 2025
                                                                                                                                                          GIÁM ĐỐC

                                     Ngô Đức Tuấn
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Số 911 đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 3.877.236, Fax: 3.781845, Email: Benhviendkkvlk@gmail.com, Web: www.benhvienlongkhanh.vn

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐKKV LONG KHÁNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /BV-KD Bình Lộc, ngày       tháng      năm 2025
V/v chấp thuận đề nghị điều tiết 

hóa chất cho Bệnh viện Nhi đồng 
Đồng Nai

Kính gửi: - Sở Y tế tỉnh Đồng Nai;
- Ban Mua thuốc tập trung tỉnh;
- Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Căn cứ Quy trình báo cáo và điều tiết thuốc hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết 
bị y tế trúng thầu tập trung tại Sở Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 
699/QĐ-SYT ngày 23/6/2025 của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-SYT ngày 28/6/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về 
việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (lần 1) Gói thầu số 02: Hóa chất, thuốc thử, 
chất hiệu chuẩn in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế, hóa chất, 
thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 
2024 - 2025;

Căn cứ Công văn số 831/SYT-NV ngày 05/8/2025 của Sở Y tế Đồng Nai về 
việc thực hiện điều tiết trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng các gói thầu 
mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa phương;

Phúc đáp Công văn số 307/CV-BVNĐĐN ngày 11/8/2025 của Bệnh viện Nhi 
đồng Đồng Nai về việc đề nghị điều tiết hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế;

Bệnh viện ĐKKV Long Khánh đã rà soát lại số lượng phân bổ còn lại đến thời 
điểm hiện tại và chấp thuận điều tiết theo danh mục hàng hóa đề nghị điều tiết của 
Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu khám, chữa bệnh.

(Đính kèm Danh mục hàng hóa chấp thuận đề nghị điều tiết)
Trân trọng./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, K.Dược.

Phan Văn Huyên

mailto:Benhviendkkvlk@gmail.com
http://www.benhvienlongkhanh.vn


T€n tltrn vi
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[08] Benh vien da khoa khu vgc Long Khinh

75009_BV
CQNG HOA XA HQr CHU NGHiA VrET NAM

DQc lQp - Tg do - H4nh phtic

TH0 TRTJONG DON VI

t€n, d6ng ddu)

DANH MVC HANG H6A CUAT THUAN DE NGHI DIEU TIET DI/qC PHAN BO TRONG TH6A THUAN KHUNG
G6i thAu s6 02: H6a ch6t, thui5c thir, ch6t hi€u chuAn in vitro

Kinh gui : [0a] BENH VIEN NHr DoNG DONG NAI

KT. GIAM DOC

PHO GIAM DOC

uuhuruiNnr

STT STT
tmng

HSMT

Mi s6 Totr hltrg hdr
mirl thiu

Quy c6ch
itdng g6i

TGn hlng
h6s triDg

tlrAo

Nhl sio
xrAt

Nu0c
sin ru6t

GPLH holc
GPNK

Dmvi
tinh

Dm gi6 CSYT Cho: l0El Blnh vifn tla kho. khu vgr Long Khinh CSYT Nhin: I04l Bfnh viin
Nhi Dtng D6ng Nel

Ghi chtit

56 tuqng
phin

allm
b6'

56 lu.mg di
ali6u fiet

SA luqng ili
DhAp

56lupg
mur vuqt
d6n thdri

iti6m hifr
t?i

56lu.mg phin
b6 cdn lql d6n
thiri itidm hiQn

tti

56luqng
rtdng f

diAu
chhuydn

Th')nh ti6n

I 4t3 t23lo70
035404

H6a chit hiQu

chuin x€t
nghi€m dinh
tuqng
procalcitonin

H$p/ 7x2ml ACCESS
PCT
CAIIBRAT
oRs

Beckman
Coultcr, lnc.,
M! sin xuCt
cho
Imunotech
S.A.S, Phnp

Mi ml 691.119 140 140 l4 9.684.066

2 l2l 1060

o4923'7
H6a ch6t ly gi{ii
xet ryhiem
dlnh luqng
HbAlc

H0p/
l000ml

Hemollzing
Roagcnt

Roclre
Diagnostics
GmbH, Dirc
sin xuit cho
Beckman
Coulter, Idc.,
My

Dtic ml 4.ti09 9.000 3.000 6.000 1.000 4.809.000

T6ng s6 khoitr
:2

14.49).066

NGI,O nAo cAo
(Ghi rd hp t1n, s6 dign thoai, email)

1iahli:hitiNrcQArrL

NIE\,iiHb
AKHOAD

KHtJ \j

Ll]IIG

Thdi didm in : l2l Og 12025 I 5 :08:50 - Mi tliiu chuydn : TR2509 t 2-ffi ffi 4 I/t

Itffilt









































36: &t, lrrYTKV-KD

Yk ch|tpthufln di6u ti6t thu6c/

ho6 ch5t, vflt tu x6t nghiQm,

thi6t bi Y t6.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc lOP - TU do - Hanh Phtic

Tdn Phil, ngdY lO thdng 09 ndm 2025

Kinh gui:
- SO Y t6 EOng Nai;
- Ban Mua thu6c tQP trung tinh;

- BQnh viQn da khoa khu vgc Einh Qu6n

c6n cir Quy trinh b6o c6o vi di6u ti6.t thu6c lho6 chfit, ve,t tu x6t nghiQm'

tfriOt U'iv ,Z-rrilt thdu tQp trung tai S; + 16 Aoq. ban hdnh kdm theo q'v6t Ainh

ra L-qtiqp- svi nsey itrcuioz5 so v ti5 D6ng Nai;

C6n cir Quyat dinh sO 720IQE-SYT ngdy l8 t\ang06 ndrn 2024 vA viec

phc d;;.; ytrlrla rua chen nhe td; G6i thAu"so ot (lAn t): v4t tu v t6 ciaGi6m

d6c So y tO DOng Nai;

Cdn cri Quy6t dinh sO 719IQD-SYT ngdy. l8 th*ng 06 ndm 2024 vC viQc

oh6 duyot ket qua lga chgn nha tfrlu G6i thA; sO OZ llAn t): ]Hod chitt,thu6c thri,

fi6,f,]il;;#-ir rit o cua Gi6m d6c so v ti5 D6ng Nai;

c6n cri c6ng v[n s6 2O6lBY-DtJqc tgey 26 th6ng.08 n6m 2025 cria B6nh

viQn da khoa r.rru'uu. pinh eu6n ra 
"ierac"nlni 

aicu tict thu6c/ hoh chirt.,vpt tu

xdt nghiQm, thi6t bi Y t0.

c6n cu nhu cau su'd1rng c6c mdthing: Huy6t 6p kc ALPK 2 nguoi 16n;

Org;h;c* i[y *6u FELIXA; MDL EDTA Tube 2ml; Bo'm ti6m sri dpng mQt

lA;T;;pr* riri; Dengue antigen(NSl)Test cria BOnh viQn da khoa khu vuc

't*;::: t'm y tt5 khu vsc ran phu ddng y dicu t\ot vdt y, ho^a ch6t cho Benh

viQn da khoa khu vgc Einh Qu6n trong thd'i-gian chua c6 nhu cAu sir dUng (dfnh

kdm php luc).

Trdn trqng!

No'i nlrQn:
- Nhu tr6n;
- Luu: VT, K.DU'QC'

DOC L

SO Y TE DONG NAI
TTYT KV TAN PIIU

W$fbfgtuf
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Số 911 đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 3.877.236, Fax: 3.781845, Email: Benhviendkkvlk@gmail.com, Web: www.benhvienlongkhanh.vn

                 SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐKKV LONG KHÁNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                               

                   Số:          /BV-KD                           Bình Lộc, ngày       tháng      năm  2025
            V/v đề nghị điều tiết hóa chất 
 xét nghiệm sinh hóa máu Glucose, Cholesterol
 

Kính gửi: - Sở Y tế;
- Ban Mua thuốc tập trung tỉnh;
- TTYT khu vực Xuân Lộc.

Căn cứ Quy trình báo cáo và điều tiết thuốc hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết 
bị y tế trúng thầu tập trung tại Sở Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 
699/QĐ-SYT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-SYT ngày 28/6/2024 của Sở Y tế Đồng Nai về 
việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (lần 1) Gói thầu số 02: Hóa chất, thuốc thử, 
chất hiệu chuẩn in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế, hóa chất, 
thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 
2024 - 2025;

Căn cứ Công văn số 831/SYT-NV ngày 05/8/2025 của Sở Y tế Đồng Nai về 
việc thực hiện điều tiết trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng các gói thầu 
mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tập trung cấp địa phương;

Căn cứ đề xuất của khoa Xét nghiệm và thực tế việc sử dụng hóa chất tại Bệnh 
viện;

Hiện tại, Bệnh viện ĐKKV Long Khánh đã mua hết số lượng trúng thầu hóa 
chất sinh hóa máu Glucose, Cholesterol sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự 
động AU480, AU680. Bệnh viện có nhu cầu điều tiết thêm số lượng để đảm bảo công 
tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện;

Bệnh viện đã liên hệ với TTYT khu vực Xuân Lộc để đề nghị điều tiết 02 mặt 
hàng nêu trên với số lượng như sau:

STT Tên hóa chất Đơn vị 
tính

Số lượng 
xin điều 

tiết

Công ty 
cung ứng Đơn vị cho

1
Hóa chất dùng cho xét 
nghiệm Glucose 
(GLUCOSE)

ml 7.880

2
Hóa chất dùng cho xét 
nghiệm Cholesterol 
(CHOLESTEROL)

ml 585

Công ty 
TNHH 

Thiết Bị 
Minh Tâm

TTYT khu vực 
Xuân Lộc

Bệnh viện ĐKKV Long Khánh xin đề nghị TTYT khu vực Xuân Lộc chấp thuận 
đề nghị điều tiết hóa chất trên trong thời gian chưa có nhu cầu sử dụng.

mailto:Benhviendkkvlk@gmail.com
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(đính kèm Trích biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật; Danh mục hàng hóa 
đề nghị điều tiết)

Trân trọng! 

Nơi nhận:  
- Như trên (để báo cáo)
- Lưu VT, K. Dược.

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Huyên
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DKKV LONG KHANH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
G KHOA HOC KY THUAT DQc lSp - Tg do - H4nh phttc

Binh LQc, ngdy l5 thdng 9 ndm 2025

rnicu BrEN nAN Hep Her DONG KHoA Hec rY rHu4r
Vd ai6u ti6t h6a chdt Otng cho x6t nghiQm sinh h6a m6u Glucose,

cholestbrol sfr dgng cho mrfly x6t nghiQm sinh h6a trg tlQng AU480, AU680

H6m nay, hic 08 gio 30 phrit, ngdy 15 th6ng 9 n5m 2025;

Dia di€m: HQi trudmg Bpnh viqn;

I. Thinh phin tham dr;:

- Cht tsa: BS CKII. Phan Vdn Huy6n - Giem ct6c - Chri tich HOi d6ng KHKT

- Thu ky: BS CKII. Nguy6n Thi Lan Phucrng - Truong phdng KHTH

Cung todn thti c6c thdnh vi6n HQi d6ng Khoa hgc k! thu4t BQnh viQn

. II. NQi dung: Hqp HQi d6ng khoa hgc k! thu4t th6ng qua ct6 xu6t di6u tii5t h6a
chdt x6t nghiQm sinh h6a m6u Glucose, cholesterol st dpng cho miiy x6t nghiQm sinh
h6a tU <lQng AU480, AU680;

Cdn cri dO xu6t ctia khoa X6t nghiQm vd thlrc tii viQc sri dung h6a ch5t tpi BQnh
viQn;

. Theo ktit qud g6i thAu.s6 02:Hoach6t, thutic thri, ch6tliQu chuAn in vitro tlruQc
K6 ho4ch lga chgn nhd th6u mua v{t tu y t6, h6a chdt, thudc thri, chdt hiQu chudn in
vitro t4i Quyi5t clinh s6 719IQD-SYT ngdy 281612024 cria Sd Y tti D6ng Nai, BQnh
viQn EKKV Long Kh6nh d5 mua trtit sO luo,ng trung thAu cric h6a ch6t x6t nghiQm.Y
sinh h6a m6u Glucose, cholesterol vd c6 nhu cdu di6u ti6t thOm sO lugng d6 ddm b6o
c6ng tiic kh6m, chfra bQnh tpi BQnh viQn;

Qua tim hitiu, BQnh viQn dd li6n hQ vi nh4n dugc s1r d6ng y h6a ch6t trOn tir
TTYT khu vgc Xudn LQc, v6i sO luqng nhu sau:

STT TGn h6a ch6t
Don vi

tinh

S6
lugng

xin
-.1oreu
tiSt

Cdng ty
cung ftng Don vi cho

I
H6a chdt dirng cho x6t
nghiQm Glucose
(GLUCOSE)

ml 7.880
Cdng ty
TNHH
rhi6t Bi

Minh TAm

TTYT khu vgc
Xudn LQc

2
H6a ch6t dtng cho x6t
nghiQm Cholesterol
(cHoLESTEROL)

ml 585



III. K6t lufln

HQi d6ng nh6t tri di6u titit 02 hoa chAt n6u tr6n.

Giao nhiQm 4r cho khoa Duoc li€n hQ v6i S& Y ti5 D6ng Nai, TTYT khu v.uc

Xu6n LQc dO hodn thanh c6c thri tuc xin tti6u ti6t h6a ch6t Ae Hp thdi dem b6o cdng
t6c cung rmg dn h6a ch6t cho diiiu tri.

t6t ca rc)% thinh vi€n HQi ddng th6ng qua Bi€n bin cuQc hqp ndy./.

Nguy6n Thi Lan Phuong

CHO TICH HQI DONG

Phan VIn Huy6n

THI.I Kf

t,l' Itu-----



TGn iIOn vi ; [08] B0nh viin da khoa khu wc Long Klinh

Mi tlon vi ' 75ooe-Bv

NGITd NAO CAO

(Ghi 16 hq t1n, s6 dten thoai, email)

i;'fii":iinrwrufu Qaru

DANH MUC HANG H6A OE NCTq DIEU TIET DI-IqC PHAN BO TRONG THOA THUAN KHUNG
G6i thiu sii 0z: H6a ch6t, thu6c thri, ch6t hiQu chuAn in vitro

Kinh sui : u7l rRUNG TAM Y TE KHU VIJ. C XUAN LoC

cqNG Hol xA nor cHU ncHil vrET NAM

DQc l$p - Ty do - H4nh phric

EON VI

it6ng diiu)

rl cill,rodc
xllu ltIC IPHO ciluooc

LOIIS KH

DOAN HI.I}NI{ TU{N TIi

r/
sittn vtctt
dr x*cr

sT't STT
treng

HSMT

i,If s6 Tta htug b6a
mirt thAu

Quy cich
dting g6t

TOn hing
h6a trtng

rtrA,

Nhi sin
xu6t

Nud,c
sin ruAt

GPLH hofc
GPNK

Dm v-i

tinb
Dm gi6 CSYT Nhin: lotl Benh vier dr kho! khu vIr Irng Khinb CSYT Cho: llTl Trung tim y t6

khtr vur XuiD Loc
Ghi chri

56 luqng ltnqr
phin b6

56 luqng ali
eitu ti6t

56 luqng ili
nh0p

56 luqng

d6n r

ai6m

vuvt
thiri
hifn

t?i

56 luqng phin
bd rdn l1i it6n
tha/i diam hien

t+i

56 luqng
da nghl

Thinh ti6n

I 1840 1231000
049501

H6a chit dtng
cho x€t nghiem
Cholestcrcl

H0p/
4x45ml

CHOLESTE
ROL

Beckman
Coultcr
lrelmd Inc.,
Ai-len sin
xuAt cho
Bcckmn
Coulter, tnc.,
Mi

Ai-len ml 30. I 56 900 900 585 11.64t.260

2 1852 l23l2l0
0tg't2l

H6a chat dttrg
cho xet nghiem
Glucose

uop/
4x53ml+
4x27ml

GLUCOSE Bekmm
Coulter
lrcland Inc.,
Ai-len sin
xuit cho
Beckmu
Coulter, loc.,
My

Ai-ten ml 16.086 12.640 12.640 7.880 126.757.680

TdDg s6 khoin
.t

I 44.398.940

Th&i diim in : l2l}9l2125 l6:01:l I - Mi diiu chuyan : TR250912-m014 t/l
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